
Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN  (HĐND 

huyện giao)
 QUYẾT TOÁN So sánh (%)

A B 1  2 3=2/1

A
TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH 

HUYỆN
                     824.099                  1.093.159 132,65

1
Thu ngân sách huyện được hưởng theo 

phân cấp
                       78.060                       98.924 126,73

Thu ngân sách huyện hưởng 100%                        56.660                       69.841 123,26

Thu ngân sách huyện hưởng  từ các khoản 

thu phân chia
                       21.400                       29.083 

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh                      601.575                     841.979 

Thu cân đối                      601.344                     688.256 

Thu bổ sung có mục tiêu                             231                     152.685 

3 Thu kết dư                         4.361 

4
Thu chuyển nguồn năm trước chuyển 

sang
                     144.464                     147.895 

5 Thu từ NS cấp dưới nộp lên                         1.038 

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN                      824.099                  1.083.906 131,53

 I Tổng chi cân đối ngân sách huyện                      824.099                     759.604 92,17

1 Chi đầu tư phát triển                      116.641                       62.016 53,17

2 Chi thường xuyên                      694.136                     697.588 100,50

3 Dự phòng ngân sách                        13.322 0,00

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II Chi các chương trình mục tiêu                                -                         54.649                   -   

 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                       54.649 

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 138.332                   

IV Chi chuyển giao ngân sách 131.321                

1 Chi nộp ngân sách cấp trên 19.377                  

2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 111.944                

Bổ sung cân đối 86.912

Bổ sung có mục tiêu 25.031

(Kèm theo Quyết định số 1325  /QĐ-UBND  ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHÂU THÀNH

Biểu số 96/CK-NSNN



STT Tổng thu 

NSNN

Tổng thu 

NSNN

A 3 5=3/1

1.120.520         135,44 

A 107.946         132,84 

I 107.946         132,84 

1

-

-

-

-

-

2 383         383,00 

- 146         292,00 

-

- 237         474,00 

-

-

3

-

-

-

-

-

4 30.271         134,54 

- 24.547         133,41 

- 161         161,00 

Thuế giá trị gia tăng 18.400 18.400 24.398      132,60 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 100 100 161      161,00 

Thu từ khí thiên nhiên và khí 

Thu từ khu vực kinh tế ngoài 

quốc doanh
22.500 22.500 30.122      133,88 

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế tài nguyên

Thuế giá trị gia tăng hàng

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thu từ khí thiên nhiên, khí 

Thu từ khu vực doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài

Thuế thu nhập doanh nghiệp 50

Thuế tài nguyên

Thuế giá trị gia tăng 50

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thu từ khí thiên nhiên, khí 

Thu từ khu vực doanh nghiệp 

do Nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo địa phương quản lý

100

Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Thuế tài nguyên

Thuế giá trị gia tăng 

Thuế tiêu thụ đặc biệt  

Thu nội địa 81.260 78.060 98.924      126,73 

Thu từ khu vực doanh nghiệp 

do Nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo Trung ương quản lý 

TỔNG NGUỒN THU 

NSNN
827.299 824.099 1.093.159      132,65 

TỔNG THU CÂN ĐỐI 

NSNN
81.260 78.060 98.924      126,73 

NỘI DUNG Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

Thu NS 

huyện

Thu NS 

huyện

B 1 2 4 6=4/2

      ỦY BAN NHÂN DÂN 

    HUYỆN CHÂU THÀNH

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM  2023

(Kèm theo Quyết định số 1325  /QĐ-UBND  ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Dự toán HĐND giao Quyết toán So sánh(%)



STT Tổng thu 

NSNN

Tổng thu 

NSNN

A 3 5=3/1

NỘI DUNG Tổng thu 

NSNN

Thu NS 

huyện

Thu NS 

huyện

Thu NS 

huyện

B 1 2 4 6=4/2

Dự toán HĐND giao Quyết toán So sánh(%)

- 4.525         156,03 

- 1.039           94,45 

-

5 21.240         118,00 

6

-

-

7 18.103         108,40 

8 4.464         124,00 

- 1.741         108,81 

- 144

- 1.723         101,35 

- 856         285,33 

9

10 428         142,67 

11 483         805,00 

12 12.920         129,20 

13

14

15

16 19.610         196,10 

17 44

18

II

B 4.361

C 147.895

D 860.318
THU CHUYỂN GIAO 

NGÂN SÁCH
601.575 601.575 841.980

THU CHUYỂN NGUỒN 

TỪ NĂM TRƯỚC 

CHUYỂN SANG

144.464 144.464 147.895

THU KẾT DƯ NGÂN 

SÁCH NĂM TRƯỚC
4.361

Chênh lệch thu, chi của Ngân 

hàng Nhà nước

Thu viện trợ

Thu khác ngân sách 10.000 8.500 13.763      161,92 

Thu từ quỹ đất công ích và thu 

hoa lợi công sản khác 
44

Thu từ hoạt động xổ số kiến 

thiết

Thu tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản, vùng trời, vùng 

biển

Thu tiền sử dụng đất 10.000 10.000 11.031      110,31 

Thu tiền cho thuê và bán nhà 

ở thuộc sở hữu nhà nước

Thuế sử dụng đất phi nông 

nghiệp
300 300 428      142,67 

Thu tiền cho thuê đất, thuê 

mặt nước 
60 60 483      805,00 

Thu phí, lệ phí xã 300 300 856      285,33 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

Thu phí, lệ phí tỉnh

Thu phí, lệ phí huyện 1.700 1.700 1.723      101,35 

Các loại phí, lệ phí 3.600 2.000 2.579      128,95 

Thu phí, lệ phí trung ương 1.600

                - Từ hàng hóa sản 

xuất trong nước

Lệ phí trước bạ 16.700 16.700 18.103      108,40 

Thuế bảo vệ môi trường do cơ 

quan thuế thực hiện

Trong đó: - Từ hàng nhập 

khẩu bán ra trong nước

Thu từ khí thiên nhiên và khí 

than

Thuế thu nhập cá nhân 18.000 18.000 22.371      124,28 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.900 2.900 4.525      156,03 

Thuế tài nguyên 1.100 1.100 1.039        94,45 







Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

địa phương

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

A 1=2+3 2 3 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

824.099 723.437 100.662 128.849 131,53                132,02              128,00 

A 824.099 723.437 100.662 120.643 92,17                  88,32              119,85 

I 116.641 116.641 53,17                  53,17 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13 Chi các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 3.044 3.044

Chi bảo đảm xã hội

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế 25.660 25.660

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao 2 2

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hoá thông tin 5.641 5.641

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 19.659 19.659

Chi khoa học, công nghệ

Chi quốc phòng 1.010 1.010

Chi an ninh và trật tự, an toàn xã hội

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 759.604 638.961

Chi đầu tư phát triển 62.016 62.016

So sánh (%)

Ngân sách cấp 

huyện

B 4=5+6 5

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 1.083.906 955.057

STT NỘI DUNG
Dự toán 

HĐND giao

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 98/CK-NSNN

HUYỆN CHÂU THÀNH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số  1325  /QĐ-UBND  ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)

Đơn vị : Triệu đồng



Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

địa phương

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

A 1=2+3 2 3 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

So sánh (%)

Ngân sách cấp 

huyện

B 4=5+6 5

STT NỘI DUNG
Dự toán 

HĐND giao

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

2

3

II 694.136 595.440 98.696 120.643 100,50                  96,89              122,24 

2.1 24.458 4.000 20.458 24.374 122,70                140,90              119,14 

2.2 302.047 301.085 962 912 109,01                109,05                94,80 

2.3 30 30 123,33                123,33 

2.4 300 300 2886,00             2.886,00 

2.5 5.140 4.633 507 697 105,02                101,47              137,48 

2.6 859 573 286 273 218,74                280,10                95,45 

2.7 625 300 325 327 168,96                243,00              100,62 

2.8 8.071 8.071 0,00                       -   

2.9 7.432 6.573 859 811 144,83                151,42                94,41 

2.10 82.650 82.650 3.698 118,80                114,32 

2.11 130.418 61.185 69.233 88.043 108,49                  87,34              127,17 

2.12 59.635 58.998 637 668 116,42                116,55              104,87 

2.13 72.471 67.042 5.429 839 1,97                    0,88                15,45 

III 13.322 11.356 1.966 0,00                       -                        -   

B 3.631

I 1.082

1

2 1.082

II 2.549

1

2 2.549

III

1

2 Chi thường xuyên 960 960

Chương trình phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số 960 960

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

Chi thường xuyên 3.627 1.078

Chi thường xuyên 8.881 7.799

Chương trình giảm nghèo bền vững 3.627 1.078

Chương trình nông thôn mới 50.062 48.980

Chi đầu tư xây dựng cơ bản 41.181 41.181

Dự phòng ngân sách

Chi các Chương trình mục tiêu 54.649 51.018

Chi đảm bảo xã hội 69.429 68.761

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật 1.430 591

Chi các hoạt động kinh tế 98.186 94.488

Chi hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 141.485 53.442

Chi khác sự nghiệp văn xã

Chi bảo vệ môi trường 10.764 9.953

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn 1.879 1.605

Chi thể dục thể thao 1.056 729

Chi y tế, dân số và gia đình 8.658 8.658

Chi văn hoá thông tin 5.398 4.701

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề 329.255 328.343

Chi khoa học, công nghệ 37 37

Chi thường xuyên 697.588 576.945

Chi an ninh, quốc phòng 30.010 5.636

Chi đầu tư phát triển khác theo quy định của pháp luật 7.000 7.000

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, 

dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng; Các tổ chức kinh tế; Các tổ 

chức tài chính của trung ương và địa phương; Đầu tư



Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

xã

Ngân sách 

địa phương

Ngân sách 

cấp huyện

Ngân sách 

xã

A 1=2+3 2 3 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3

So sánh (%)

Ngân sách cấp 

huyện

B 4=5+6 5

STT NỘI DUNG
Dự toán 

HĐND giao

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

C 3.537

D

1

2

E 1.038

                    - Bằng nguồn vốn ngoài nước

Chi nộp ngân sách cấp trên 19.377 18.339

Bổ sung có mục tiêu 25.031 25.031

Trong đó: - Bằng nguồn vốn trong nước 25.031 25.031

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 111.944 111.944

Bổ sung cân đối 86.912 86.912

Chi chuyển nguồn sang năm sau 138.332 134.795



QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 

VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2023







A B 1 2 3=2/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 723.437 955.057      132,02 

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH XÃ 111.944

B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 723.437 689.979        95,38 

I Chi đầu tư phát triển 116.641 103.197        88,47 

1 Chi đầu tư cho các dự án 96.197

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19.659

- Chi khoa học và công nghệ 0

- Chi quốc phòng 1.010

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội 0

- Chi y tế, dân số và gia đình 65

- Chi văn hóa thông tin 15.341

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 0

- Chi thể dục thể thao 2

- Chi bảo vệ môi trường 198

- Chi các hoạt động kinh tế 56.779

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 3.144

- Chi bảo đảm xã hội 0

- Chi đầu tư khác 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản 

phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh 

tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp 

luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác 7.000

II Chi thường xuyên 595.440 586.782        98,55 

1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 301.085 329.303      109,37 

2 Chi khoa học và công nghệ 30 37      123,38 

3 Chi an ninh, quốc phòng 4.000 5.636      140,90 

4 Chi y tế, dân số và gia đình 300 8.658   2.886,00 

5 Chi văn hóa thông tin 4.633 4.701      101,46 

6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 573 1.606      280,20 

7 Chi thể dục thể thao 300 730      243,18 

8 Chi khác sự nghiệp văn xã 8.071              -   

9 Chi bảo vệ môi trường 6.573 9.953      151,43 

10 Chi các hoạt động kinh tế 82.650 102.449      123,95 

So sánh%

Đơn vị : Triệu đồng

        ỦY BAN NHÂN DÂN

     HUYỆN CHÂU THÀNH

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1325 /QĐ-UBND  ngày 12  tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN 

HĐND 

GIAO

QUYẾT 

TOÁN 



A B 1 2 3=2/1

So sánh%STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN 

HĐND 

GIAO

QUYẾT 

TOÁN 

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 61.185 54.359        88,84 

12 Chi bảo đảm xã hội 58.998 68.761      116,55 

13 Chi thường xuyên khác 67.042 591          0,88 

III Dự phòng ngân sách 11.356 0

IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 0 0

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 0 134.795

D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN         18.339 



 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                   15                    16=7/1 17=8/2 18=9/3 19=10/4 20=11/5 21=12/6

 TỔNG CỘNG          757.781            74.097           604.654          67.673          49.432          18.241        955.057             62.016          576.945          51.018             41.181               9.837         134.795            18.339          111.944         126,03             83,70             95,42         75,39            83,31            53,93 

I CƠ QUAN, TỔ CHỨC          746.425            74.097           604.654          67.673          49.432          18.241        689.979             62.016          576.945          51.018             41.181               9.837           92,44             83,70             95,42         75,39            83,31            53,93 

01 VP.HĐND và UBND               8.676               8.676                  -              8.559               8.559                  -             98,65             98,65 

02 Phòng Văn hóa và Thông tin               2.392               2.392                  -              2.293               2.293                  -             95,86             95,86 

03 Phòng Tài chính - Kế hoạch               3.784               3.784                  -              3.577               3.577                  -             94,54             94,54 

04 Phòng Giáo dục và Đào tạo             11.448             11.448                  -            11.017             11.017                  -             96,24             96,24 

05 Thanh tra               1.842               1.842                  -              1.676               1.676                  -             91,03             91,03 

06 Phòng Lao động Thương binh và Xã hội             75.535             74.182            1.352            1.352          73.915             72.999               917                  917           97,86             98,40         67,80            67,80 

07  Phòng Nội vụ               5.010               5.010                  -              4.861               4.861                  -             97,02             97,02 

08 Phòng Tư pháp               1.204               1.204                  -              1.171               1.171                  -             97,32             97,32 

09 Phòng Y tế                  803                  803                  -                 792                  792                  -             98,70             98,70 

10  Phòng Kinh tế - Hạ tầng             46.364             46.364                  -            32.450             32.450                  -             69,99             69,99 

11 Phòng Tài nguyên và Môi trường               7.264               7.264                  -              2.640               2.640                  -             36,34             36,34 

12 Phòng Nông nghiệp và PTNT             24.375               8.478          15.897          15.897          16.342               8.382            7.960               7.960           67,05             98,87         50,07            50,07 

13 Phòng Dân tộc                  282                  282                  -                 269                  269                  -             95,22             95,22 

14 BĐH Bến Xe - Tàu                  153                  153                  -                 153                  153                  -           100,00           100,00 

15 TT Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh               7.296               7.296                  -              7.150               7.150                  -             97,99             97,99 

16 TT Chính trị               1.127               1.127                  -              1.074               1.074                  -             95,28             95,28 

17 TT Giáo dục nghề nghiệp - GDTX               5.661               4.669               992               992            5.629               4.669               960                  960           99,42           100,00         96,72 

18 Hội Cựu Chiến binh                  278                  278                  -                 278                  278                  -           100,00           100,00 

19 Đoàn thanh niên               1.242               1.242                  -              1.241               1.241                  -             99,93             99,93 

20 Hội Nông dân               1.204               1.204                  -              1.204               1.204                  -           100,00           100,00 

21 Hội Liên hiệp Phụ nữ               1.142               1.142                  -              1.037               1.037                  -             90,78             90,78 

22 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc               1.497               1.497                  -              1.497               1.497                  -           100,00           100,00 

23 Hội Chữ thập đỏ                  561                  561                  -                 558                  558                  -             99,47             99,47 

24 Hội Người cao tuổi                  795                  795                  -                 770                  770                  -             96,87             96,87 

25 Hội Khuyến học                  131                  131               130                  130           99,66             99,66 

26 Văn phòng Huyện ủy             14.760             14.760                  -            14.760             14.760                  -           100,00           100,00 

27 Công an huyện               1.362               1.362                  -              1.362               1.362                  -           100,00           100,00 

28 Ban Chỉ huy Quân sự huyện               4.505               4.505                  -              4.505               4.505                  -             99,99             99,99 

29 Tòa án nhân dân huyện                  162                  162                  -                 149                  149                  -             91,98             91,98 

30 Chi cục Thi án dân sự huyện                  120                  120                  -                 120                  120                  -           100,00           100,00 

31 Viện kiểm sát nhân dân huyện                    80                    80                  -                   80                    80                  -           100,00           100,00 

32 Chi cục Thống kê                    76                    76                  -                   76                    76                  -           100,00           100,00 

33 Liên đoàn lao động huyện                    30                    30                  -                   30                    30                  -           100,00           100,00 

34 Trung tâm Y tế huyện                  160                  160                  -                 136                  136                  -             85,00             85,00 

35 Công ty Môi trường đô thị An Giang             11.365             11.365          11.365             11.365         100,00           100,00 

36
Bảo hiểm xã hội (Thanh toán 

BHYT các đối tượng) 
          8.358           8.358        8.358           8.358         100,00           100,00 

37
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu 

vực huyện Châu Thành
            56.701             56.701                  -            53.030             53.030                  -             93,53             93,53 

38 Mầm non Công Đoàn               1.548               1.548                  -              1.548               1.548                  -           100,00           100,00 

39 Mẫu giáo An Hòa               1.723               1.723                  -              1.720               1.720                  -             99,81             99,81 

40 Mẫu giáo Bình Hòa               4.781               4.781                  -              4.777               4.777                  -             99,93             99,93 

41 Mẫu giáo Bình Thạnh               1.805               1.805                  -              1.793               1.793                  -             99,32             99,32 

42 Mẫu giáo An Châu               6.136               6.136                  -              6.092               6.092                  -             99,29             99,29 

43 Mẫu giáo Hòa Bình Thạnh               2.770               2.770                  -              2.770               2.770                  -           100,00           100,00 

44 Mẫu giáo Vĩnh Lợi               2.044               2.044                  -              2.044               2.044                  -           100,00           100,00 

45 Mẫu giáo Vĩnh Thành               3.762               3.762                  -              3.755               3.755                  -             99,82             99,82 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CHÂU THÀNH

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1325 /QĐ-UBND  ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)

Biểu số 100/CK-NSNN

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

 CHI BỔ 

SUNG CHO 

NGÂN 

SÁCH CẤP 

DƯỚI 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG)

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SỐ

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

 CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH NĂM 

SAU 

 CHI NỘP 

NGÂN 

SÁCH CẤP 

TRÊN 

Đơn vị tính: Triệu đồng



 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                   15                    16=7/1 17=8/2 18=9/3 19=10/4 20=11/5 21=12/6

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

 CHI BỔ 

SUNG CHO 

NGÂN 

SÁCH CẤP 

DƯỚI 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG)

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SỐ

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

 CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH NĂM 

SAU 

 CHI NỘP 

NGÂN 

SÁCH CẤP 

TRÊN 

46 Mẫu giáo Vĩnh Nhuận               2.985               2.985                  -              2.963               2.963                  -             99,29             99,29 

47 Mẫu giáo Cần Đăng               4.335               4.335                  -              4.335               4.335                  -           100,00           100,00 

48 Mẫu giáo Vĩnh Hanh               3.105               3.105                  -              3.102               3.102                  -             99,90             99,90 

49 Mẫu giáo Vĩnh Bình               2.750               2.750                  -              2.750               2.750                  -           100,00           100,00 

50 Mẫu giáo Vĩnh An               1.818               1.818                  -              1.813               1.813                  -             99,72             99,72 

51 Mẫu giáo Tân Phú               2.035               2.035                  -              2.031               2.031                  -             99,80             99,80 

52 Tiểu học A An Hòa               8.127               8.127                  -              8.085               8.085                  -             99,49             99,49 

53 Tiểu học C An Hòa               6.266               6.266                  -              6.252               6.252                  -             99,78             99,78 

54 Tiểu học A Bình Hòa             10.263             10.263                  -            10.177             10.177                  -             99,16             99,16 

55 Tiểu học B Bình Hòa               6.687               6.687                  -              6.638               6.638                  -             99,26             99,26 

56 Tiểu học C Bình Hòa               4.117               4.117                  -              4.054               4.054                  -             98,46             98,46 

57 Tiểu học B Bình Thạnh               7.211               7.211                  -              6.720               6.720                  -             93,19             93,19 

58 Tiểu học A An Châu               7.735               7.735                  -              7.578               7.578                  -             97,97             97,97 

59 Tiểu học B An Châu             10.223             10.223                  -            10.214             10.214                  -             99,91             99,91 

60 Tiểu học C An Châu               7.188               7.188                  -              7.119               7.119                  -             99,05             99,05 

61 Tiểu học A HBT               6.943               6.943                  -              6.769               6.769                  -             97,50             97,50 

62 Tiểu học B HBT               5.086               5.086                  -              5.085               5.085                  -             99,98             99,98 

63 Tiểu học Vĩnh Lợi               6.288               6.288                  -              6.084               6.084                  -             96,76             96,76 

64 Tiểu học A Vĩnh Thành               7.719               7.719                  -              7.719               7.719                  -           100,00           100,00 

65 Tiểu học B Vĩnh Thành               8.766               8.766                  -              8.761               8.761                  -             99,95             99,95 

66 Tiểu học A Vĩnh Nhuận               5.389               5.389                  -              5.389               5.389                  -           100,00           100,00 

67 Tiểu học B Vĩnh Nhuận               6.078               6.078                  -              5.975               5.975                  -             98,30             98,30 

68 Tiểu học C Vĩnh Nhuận                  727                  727                  -                 727                  727                  -           100,00           100,00 

69 Tiểu học A Cần Đăng               8.291               8.291                  -              8.288               8.288                  -             99,97             99,97 

70 Tiểu học B Cần Đăng               5.870               5.870                  -              5.869               5.869                  -             99,99             99,99 

71 Tiểu học C Cần Đăng               5.493               5.493                  -              5.493               5.493                  -           100,00           100,00 

72 Tiểu học A Vĩnh Hanh               5.756               5.756                  -              5.564               5.564                  -             96,68             96,68 

73 Tiểu học B Vĩnh Hanh               4.243               4.243                  -              4.243               4.243                  -           100,00           100,00 

74 Tiểu học C Vĩnh Hanh               4.394               4.394                  -              4.316               4.316                  -             98,21             98,21 

75 Tiểu học A Vĩnh Bình               4.354               4.354                  -              4.354               4.354                  -           100,00           100,00 

76 Tiểu học B Vĩnh Bình               4.554               4.554                  -              4.531               4.531                  -             99,50             99,50 

77 Tiểu học A Vĩnh An               8.113               8.113                  -              8.033               8.033                  -             99,01             99,01 

78 Tiểu học B Vĩnh An               4.034               4.034                  -              4.033               4.033                  -             99,97             99,97 

79 Tiểu học A Tân Phú               5.184               5.184                  -              5.184               5.184                  -           100,00           100,00 

80 Trung học cơ sở An Hòa               6.590               6.590                  -              6.544               6.544                  -             99,30             99,30 

81 Trung học CS QCT             14.534             14.534                  -            14.413             14.413                  -             99,17             99,17 

82 TH CS Bình Thạnh               5.293               5.293                  -              5.284               5.284                  -             99,84             99,84 

83 Trung học cơ sở An Châu             14.552             14.552                  -            14.552             14.552                  -           100,00           100,00 

84 Trung học CS HBT               8.240               8.240                  -              8.099               8.099                  -             98,28             98,28 

85 Trung học cơ sở Vĩnh Lợi               5.563               5.563                  -              5.514               5.514                  -             99,12             99,12 

86 Trung học CS Vĩnh Thành               6.229               6.229                  -              6.229               6.229                  -           100,00           100,00 

87 Trung học cơ sở Cần Đăng             14.043             14.043                  -            14.043             14.043                  -           100,00           100,00 

88 Trung học cơ sở Vĩnh Hanh               7.003               7.003                  -              7.003               7.003                  -           100,00           100,00 

89 Trung học cơ sở Vĩnh Bình               7.192               7.192                  -              6.918               6.918                  -             96,20             96,20 

90 Trung học cơ sở Vĩnh An               4.790               4.790                  -              4.751               4.751                  -             99,18             99,18 

91 Trung học cơ sở Tân Phú               4.433               4.433                  -              4.431               4.431                  -             99,97             99,97 

92 Chi đầu tư phát triển          123.529            74.097          49.432          49.432        103.197             62.016          41.181             41.181           83,54             83,70         83,31            83,31 

II CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH         11.356 

III
CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU 

CHỈNH TIỀN LƯƠNG

IV
CHI BỔ SUNG CHO NGÂN 

SÁCH XÃ
   111.944      111.944 

V
CHI CHUYỂN NGUỒN SANG 

NGÂN SÁCH NĂM SAU
   134.795     134.795 



 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

 TỔNG SỐ 

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN

CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14                   15                    16=7/1 17=8/2 18=9/3 19=10/4 20=11/5 21=12/6

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

 CHI BỔ 

SUNG CHO 

NGÂN 

SÁCH CẤP 

DƯỚI 

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG)

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG 

KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

TỔNG SỐ

 CHI ĐẦU 

TƯ PHÁT 

TRIỂN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI 

THƯỜNG 

XUYÊN 

(KHÔNG KỂ 

CHƯƠNG 

TRÌNH 

MTQG) 

 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG 

 CHI 

CHUYỂN 

NGUỒN 

SANG 

NGÂN 

SÁCH NĂM 

SAU 

 CHI NỘP 

NGÂN 

SÁCH CẤP 

TRÊN 

VI
CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP 

TRÊN
     18.339        18.339 



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6

Tổng số 111.944         86.912        25.031        -         20.556      4.475         111.093   86.912           24.180   20.549     3.631         99,24     100,00 96,60 99,96 81,14

1 Thị trấn An Châu 5.789             4.137            1.652          1.652          5.789       4.137                1.652     1.652         100,00   100,00 100,00 100,00

2 Thị trấn Vĩnh Bình 9.753             7.363            2.390          2.390          9.753       7.363                2.390     2.390         100,00   100,00 100,00 100,00

3 Xã Vĩnh An 9.696             6.878            2.818          2.544          274          9.678       6.878                2.800     2.544         256            99,81     100,00 99,36 100,00 93,43

4 Xã An Hoà 8.532             6.645            1.888          869             1.018       8.243       6.645                1.598     869            729            96,61     100,00 84,67 100,00 71,58

5 Xã Bình Hoà 7.358             6.879            479             338             141          7.358       6.879                479        338            141            100,00   100,00 100,00 100,00 100,00

6 Xã Vĩnh Nhuận 9.293             7.071            2.221          1.670          552          9.283       7.071                2.211     1.670         542            99,89     100,00 99,55 100,00 98,19

7 Xã Vĩnh Lợi 8.139             7.069            1.070          863             207          7.956       7.069                887        863            25              97,75     100,00 82,92 100,00 11,83

8 Xã Hoà Bình Thạnh 8.487             7.157            1.330          1.033          297          8.423       7.157                1.266     1.033         233            99,25     100,00 95,19 100,00 78,48

9 Xã Bình Thạnh 9.269             6.239            3.030          2.517          513          9.252       6.239                3.013     2.515         498            99,81     100,00 99,43 99,89 97,17

10 Xã Vĩnh Thành 9.995             7.259            2.735          2.688          47            9.974       7.259                2.715     2.684         31              99,79     100,00 99,24 99,84 65,27

11 Xã Cần Đăng 7.759             6.141            1.618          1.087          531          7.759       6.141                1.618     1.087         531            100,00   100,00 100,00 100,00 100,00

12 Xã Vĩnh Hanh 9.390             7.714            1.676          1.629          47            9.374       7.714                1.660     1.629         31              99,83     100,00 99,04 100,00 65,77

13 Xã Tân Phú 8.484             6.361            2.123          1.276          847          8.251       6.361                1.890     1.276         614            97,26     100,00 89,04 100,00 72,52

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số 1325 /QĐ-UBND  ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

 ỦY BAN NHÂN DÂN Biểu số 101/CK-NSNN

HUYỆN CHÂU THÀNH

Tên đơn vị

Dự toán Quyết toán So sánh (%)

Tổng số
Bổ sung cân 

đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung 

vốn đầu tư 

để thực 

hiện các 

chương 

trình mục 

tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn 

sự nghiệp để 

thực hiện 

các chế độ, 

chính sách 

và nhiệm vụ 

theo quy 

định

Bổ sung 

thực hiện 

các chương 

trình mục 

tiêu quốc gia

Tổng số

Bổ sung cân 

đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để 

thực hiện 

các 

chương 

trình mục 

tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung vốn 

sự nghiệp để 

thực hiện các 

chế độ, chính 

sách và 

nhiệm vụ 

theo quy 

định

Bổ sung 

thực hiện 

các 

chương 

trình mục 

tiêu quốc 

gia

Bổ sung 

vốn đầu 

tư để thực 

hiện các 

chương 

trình mục 

tiêu, 

nhiệm vụ

Bổ sung 

vốn sự 

nghiệp để 

thực hiện 

các chế độ, 

chính sách 

và nhiệm 

vụ theo quy 

định

Bổ sung 

thực hiện 

các chương 

trình mục 

tiêu quốc gia

Tổng số

Bổ sung 

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số





Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước

Tổng số
Vốn trong 

nước

Vốn 

ngoài 

nước
A B 1 2 3 5=6+7 6 7 8=9+12 9=10+11 10 11 12=13+14 13 14 15=5/1 16=6/2 17=7/3

TỔNG SỐ 72.148        49.432      22.716   54.649     41.181   13.468     54.649     41.181        41.181       -      13.468      13.468       -       75,75     83,31      59,29    

I Ngân sách cấp huyện 67.673          49.432        18.241     51.018       41.181     9.837         51.018       41.181          41.181         -       9.837          9.837           75,39     83,31      53,93    

1 Phòng Nông nghiệp và PTNT 15.897          15.897     7.960         -           7.960       7.960         -               7.960          7.960         50,07     50,07    

2 Phòng Lao động Thương binh và XH 1.352            1.352       917            -           917          917            -               917             917            67,83     67,83    

3 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX 992               992          960            960          960            960             960            96,77     96,77    

4 Ban Quản lý dự án ĐT và XD 19.668          19.668        16.658       16.658     16.658       16.658          16.658         -              84,70     84,70      

5 Xã Vĩnh An 5.583            5.583          5.537         5.537       -           5.537         5.537            5.537           -              99,18     99,18      

6 Xã An Hoà 688               688             237            237          -           237            237               237              -              34,50     34,50      

7 Xã Bình Hoà 787               787             732            732          -           732            732               732              -              92,96     92,96      

8 Xã Vĩnh Nhuận 719               719             616            616          -           616            616               616              -              85,64     85,64      

9 Xã Vĩnh Lợi 2.889            2.889          2.662         2.662       -           2.662         2.662            2.662           -              92,14     92,14      

10 Xã Hoà Bình Thạnh 2.634            2.634          2.566         2.566       -           2.566         2.566            2.566           -              97,42     97,42      

11 Xã Bình Thạnh 4.855            4.855          4.455         4.455       -           4.455         4.455            4.455           -              91,76     91,76      

12 Xã Vĩnh Thành 882               882             862            862          -           862            862               862              -              97,82     97,82      

13 Xã Cần Đăng 1.499            1.499          1.498         1.498       -           1.498         1.498            1.498           -              99,93     99,93      

14 Xã Vĩnh Hanh 3.645            3.645          1.545         1.545       -           1.545         1.545            1.545           -              42,40     42,40      

15 Xã Tân Phú 5.583            5.583          3.811         3.811       -           3.811         3.811            3.811           -              68,26     68,26      

II Ngân sách xã 4.475            -             4.475       3.631         -           3.631         3.631         -               -              3.631          3.631           81,14     #DIV/0! 81,14    

1 Thị trấn An Châu -               -             -           -           -             -               -              

2 Thị trấn Vĩnh Bình -               -             -           -           -             -               -              

3 Xã Vĩnh An 274               274          256            -           256          256            -               256             256            93,43     93,43    

4 Xã An Hoà 1.018            1.018       729            -           729          729            -               729             729            71,58     71,58    

5 Xã Bình Hoà 141               141          141            -           141          141            -               141             141              100,00   100,00  

6 Xã Vĩnh Nhuận 552               552          542            -           542          542            -               542             542              98,19     98,19    

7 Xã Vĩnh Lợi 207               207          25              -           25            25              -               25               25                11,83     11,83    

8 Xã Hoà Bình Thạnh 297               297          233            -           233          233            -               233             233              78,48     78,48    

9 Xã Bình Thạnh 513               513          498            -           498          498            -               498             498              97,17     97,17    

10 Xã Vĩnh Thành 47                 47            31              -           31            31              -               31               31                65,27     65,27    

11 Xã Cần Đăng 531               531          531            -           531          531            -               531             531              100,00   100,00  

12 Xã Vĩnh Hanh 47                 47            31              -           31            31              -               31               31                65,77     65,77    

13 Xã Tân Phú 847               847          614            -           614          614            -               614             614            72,52     72,52    
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QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số 1325  /QĐ-UBND  ngày 12 tháng 8 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành)
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